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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học 
[bookmark: _GoBack]- Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
- Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
- Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ.
- Bài 13: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ. 
- Bài 14: Giới thiệu về thủy sản.
- Bài 15: Nuôi cá ao.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn
Dạng 2: Trắc nghiệm đúng sai
Dạng 3: Tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1: TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
Câu 1. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
A. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
D. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
Câu 2. Cần cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt vì:
A. Sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
B. Sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
C. Sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
D. Sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 3. Loài thuỷ sản nào có giá trị kinh tế cao của Việt Nam?
	A. Cua nhện.
	B. Cá chép.
	C. Tôm hùm.
	D. Cá rô phi.


Câu 4. Đo nhiệt độ của nước thực hiện theo mấy bước?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 5. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn nào?
	A. Thức ăn giàu chất đạm.                                                                  
	B. Thức ăn giàu chất khoáng.

	C. Thức ăn giàu chất béo.                                                                         
	D. Thức ăn giàu vitamin.


Câu 6. Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 7.


Câu 7. Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy vấn đề?
	A. 1.                                     
	B. 5.                                       
	C. 3.                                   
	D. 7.


Câu 8. Vào mùa hè, nên thả cá giống vào ao nuôi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
	A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.                             
	B. Buổi chiều mát hoặc buổi tối.

	C. Buổi trưa hoặc buổi chiều mát.          
	D. Buổi sáng sớm, buổi chiều mát hoặc buổi tối.


Câu 9. Xây dựng chuồng gà không cần đảm bảo yêu cầu nào?  
	A. Tránh được gió lùa và ánh nắng trực tiếp.
	B. Ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

	C. Đảm bảo thông thoáng.
	D. Càng cao càng tốt.



Câu 10. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh.
	B. Màu lông của gà không thay đổi.

	C. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt.
	D. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống.


Câu 11. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 2 giai đoạn.
	B. 3 giai đoạn.
	C. 4 giai đoạn.
	D. 5 giai đoạn.


Câu 12. Rắc vôi bột vào đáy ao có tác dụng gì?
A. Cải tạo độ mặn cho nước ao.
B. Tạo độ trong cho nước ao.
C. Tiêu diệt các mầm bệnh có trong đáy ao.
D. Tăng lượng vi sinh vật trong đáy ao để làm thức ăn cho cá.
Câu 13. Độ trong thích hợp của nước ao nuôi cá ở khoảng nào sau đây?
	A. 15 cm đến 20 cm.
	B. 20 cm đến 30 cm.
	C. 30 cm đến 40 cm.
	D. 40 cm đến 50 cm.


Câu 14. Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng?
	A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
	B. Báo ngay cho cán bộ thú y.

	C. Bán ngay khi có thể.
	D. Tự mua thuốc về điều trị.


Câu 15. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
A. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
B. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
C. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
D. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 16. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng thuốc nổ.                               
	B. Khai thác trong mùa sinh sản.

	C. Sử dụng kích điện.  
	D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.


Câu 17. Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
	A. Chuồng trại không hợp vệ sinh.
	B. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.

	C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.
	D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.


[bookmark: _Hlk195188367]Câu 18. Trong những biện pháp sau, biện pháp nào không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Đánh bắt thuỷ sản tự do dưới mọi hình thức.
5. Lập chợ nổi ở vùng biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 1, 2, 3.                        
	B. 2, 3, 6.                                 
	C. 3, 4, 5.                               
	D. 2, 3, 4, 5.


Câu 19. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.                                                           
	B. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.

	C. Cho ăn càng nhiều tinh bột càng tốt.                                                 
	D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.


Câu 20. Thức ăn tự nhiên của cá bao gồm:
	A. Vi khuẩn.
	B. Thực vật thủy sinh.
	C. Động vật đáy.
	D. Mùn bã vô cơ.


Câu 21. Tình trạng, chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy sản, màu nước nào là tốt nhất?
	A. Màu nâu đen.
	B. Màu cam vàng.
	C. Màu xanh rêu.
	D. Màu xanh nõn chuối.


Câu 22. Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?
	A. Đồng bằng sông Hồng.                                                           
	B. Đồng bằng Nam Trung Bộ.

	C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                                 
	D. Đồng bằng sông Cái.



Câu 23. Khi lấy nước mới vào ao nuôi cá cần chú ý vấn đề nào sau đây? 
A. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho cá tạp vào ao.
B. Khử trùng nước trước khi lấy nước vào ao.
C. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho các vi sinh vật gây bệnh vào ao.
D. Sử dụng 50% nước cũ và 50% nước mới.
Câu 24. Loại tôm nào là đối tượng xuất khẩu chính ở nước ta?
	A. Tôm thẻ chân trắng.
	B. Tôm hùm.
	C. Tôm càng xanh.
	D. Tôm đồng


[bookmark: _Hlk192683598]Câu 25. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì: 
A. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
B. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
C. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
D. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
DẠNG 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về thuỷ sản?  
a) Thủy sản chỉ dùng để làm thức ăn cho gia súc.
b) Môi trường nước không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thủy sản.
c) Cua biển có thể khai thác bằng lờ hoặc lồng.
d) Thả giống thủy sản quý hiếm vào một số nội thuỷ, vũng và vịnh ven biển giúp bảo tồn nguồn lợi.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về nuôi cá ao?  
a) Sau khi tát cạn ao, cần bắt sạch cá còn sót lại để tránh ảnh hưởng đến lứa cá mới.
b) Sử dụng chế phẩm vi sinh là một biện pháp làm sạch nước kém hiệu quả.
c) Cá bị bệnh thường nổi đầu và bơi lờ đờ.
d) Có thể dùng đĩa Secchi để đo độ sâu của ao nuôi cá.
Câu 3. Các phát biểu sau đúng hay sai về phòng trị bệnh cho cá?  
a) Phòng bệnh cho cá giúp cá lớn nhanh hơn bình thường.
b) Phòng bệnh giúp giảm thiệt hại do cá chết hàng loạt.
c) Phòng bệnh giúp tiết kiệm chi phí thuốc men và công chăm sóc.
d) Cá khỏe mạnh, không bị bệnh sẽ cho năng suất cao hơn.
DẠNG 3: TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy trình bày quy trình nuôi gà thịt từ lúc thả giống đến khi xuất bán. Cần lưu ý điều gì trong từng giai đoạn?
Câu 2. Vì sao việc chuẩn bị chuồng trại cho vật nuôi lại quan trọng?
Câu 3. 
a) Nêu cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả.
b) Em hãy nêu các biện pháp chăm sóc cá ao để đạt hiệu quả cao. Biện pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao?
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